
TRƯỜNG MẦM 
NON BÉ 
NGOAN 1 

Kế hoạch hoạt động chuyên môn giáo dục 
Tuần 4 Tháng 4 - 2025 

Huyện Hóc Môn



Gấu trúc (19-24 tháng)
Thứ hai Hoạt động học 

Nội dung 1: Tung bóng 
qua dây 
Nội dung 2: Hát búp bê 

Hoạt động góc 
Nấu ăn 
Khám bệnh búp 
bê 

Hoạt động chiều 
Ôn các bài hát đã học 

Thứ ba Nội dung 1: Trò chuyện về 
lá cờ Tổ quốc  
Nội dung 2: Xếp cạnh 
nhau 

Xếp đường đi 
Ru em ngủ 

Xếp cạnh, xếp chồng 

Thứ tư Hoạt động học 
Nội dung 1: Đọc thơ Con 
tàu 
Nội dung 2: Nghe các bài 
hát về quê hương, Bác Hồ 

Hoạt động góc 
Lồng hộp 
Lắp ráp 

Hoạt động chiều 
Nghe nhạc quê hương 
đất nước 

Thứ năm Hoạt động học 
Nội dung 1: NBTN Chú 
ếch 
Nội dung 2: Kỹ năng bê 
ghế đúng cách 

Hoạt động góc 
Bé ru em ngủ 
Chồng tháp 
 

Hoạt động chiều 
Rèn kỹ năng bê ghế 

Thứ sáu Hoạt động học 
Nội dung 1: Kể chuyện 
Cây táo 
Nội dung 2: Rèn bé nói lời 
cảm ơn 

Hoạt động góc 
Xếp hàng rào 
Xem sách vải 
 

Hoạt động chiều 
Ôn các bài thơ đã học 

Thứ bảy Nội dung 1: Bật qua vòng 
Nội dung 2: Kỹ năng biết 
xin lỗi sau khi làm sai 

Gắp hạt bông 
Vẽ nghuệch 
ngoạc 

Nhặt vật nhỏ bằng hai 
ngón tay 

 

 Hoạt động của bé 



Vàng anh 1 (25-36 tháng)
  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA BÉ 

Thứ hai - ND1: NÉM BÓNG QUA DÂY 
- ND2: RÈN TRẺ RỬA TAY ĐÚNG CÁCH   

Thứ ba - ND1: NHẬN BIẾT ĐÈN GIAO THÔNG 
- ND2: BÀI TẬP THỰC HÀNH TẠO HÌNH 
(trang 13) 

Thứ tư - ND1: DẠY THƠ “ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ 
ĐÈN VÀNG” 
- ND2: RÈN TRẺ XẾP HÀNG CHỜ ĐỂN 
LƯỢT 

Thứ 
năm   

- ND1: NHẬN BIẾT TRÁ PHẢI   
- ND2: BÀI TẬP TẠO HÌNH (trang 16) 

Thứ sáu   - ND1: VĐTN: “EM ĐI QUA NGÃ TƯ 
ĐƯỜNG PHỐ” 
- ND2: DI MÀU ĐEN GIAO THÔNG   

 



Vàng anh 2 (25-36 tháng)
 HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ 

Tuần 4 (21/4 đến 25/4 ) 
THỨ 2 Nhận biết to – nhỏ  

Bé xâu xen kẽ màu vào dây  

THỨ 3 Bé tập luồn dây  
Làm vở bài tập  
 

THỨ 4 Kể chuyện: “Vệ sinh buổi sáng” 
Ôn số lượng 1 và nhiều  
 

THỨ 5  Bé trườn dưới 2 gậy cách nhau 1m  
Bé nặn quả cam  
 

THỨ 6 Bé chơi với đĩa CD  
Tô màu cái ô  
 

 



Hoạ Mi 1 (3-4 tuổi) Hoạt động của bé 

Thứ hai 

 

 

- Hoạt động 1: Phương tiện giao thông đường 
thuỷ. 

- Hoạt động 2: Tô màu chúbộđội. 

Thứ ba 

 

 

- Hoạt động 1: Truyện “ Cô bé quàng khăn đỏ”. 

- Hoạt động 2:  Trò chuyện tìm hiểu về ngày 30 tháng tư  

Thứ tư 

 

 

- Hoạt động 1: Ném trúng đích. 

- Hoạt động 2: Làm bài tập các con vật sống 
Dưới nước  

Thứ 
năm  

 

 

- Hoạt động 1:  Tách gộp trong phạm vi 4 

- Hoạt động 2: Bé xem Tu liệu Ngày 30 tháng 
tư . 

Thứ sáu  

 

- Hoạt động 1: Nặn Các con vật tự do . 

- Hoạt động 2: Làm bài tập Bên trong bên ngoài  



Hoạ Mi 2 (3-4 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai Nội dung 1:     Tìm hiểu về gió    
Nội dung 2:      Kể chuyện "Chuyện của gió" 

Thứ  ba Nội dung 1:       Nhu cầu về thức ăn hàng ngày 
Nội dung 2:       Bé dán đuôi diều 

Thứ tư Nội dung 1:        Thơ "Thời tiết"  
Nội dung 2:       Giúp đỡ những người xung quanh 

Thứ năm  

 

Nội dung 1:         Bật tiến về phía trước 
Nội dung 2 :       Vận động theo nhạc"trời nắng trời mưa" 

Thứ sáu  Nội dung 1 :       Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm  trong phạm vi 3 
Nội dung 2:         Trườn về phía trước 



Hoạ Mi 3 (3-4 tuổi) 

 
Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 

- Đập bóng 
- Không đi theo và nhận quà của người lạ.  

Thứ ba 
 

- Vật tan và không tan trong nước 
- Thơ “Gió” 

Thứ tư 
 

- VĐTN “Tôi là gió”  
- Kỹ năng an toàn cho bé  

Thứ năm  
 

- Số lượng 5 
- Bài tập Toán.  

Thứ sáu  
 

- Tập kể lại truyện “ Cô bé quàng khăn đỏ”  
- Kỹ năng hoạt động nhóm.  



Hoạ Mi 4 (3-4 tuổi)
 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 

 

 

Nội dung 1 : Chạy 15m theo hướng thẳng 

Nội dung 2 : Nặn viên bi 

Thứ ba 

 

 

Nội dung 1 : Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm 
đến 5 

Nội dung 2 : Gấp máy bay 

Thứ tư 

 

 

Nội dung 1 : Kể lại truyện Chú vịt xám 

Nội dung 2 : Làm bài tập Bộ phiếu thực hành 
tạo hình 

Thứ năm  

 

 

Nội dung 1 : Bảo vệ chăm sóc con vật và cây 
cối 

Nội dung 2 : Bé ơi ngoan nhé! 

Thứ sáu  

 

 

Nội dung 1 : Múa minh hoạ Đội kèn tí hon 

Nội dung 2 : Hành vi tốt xấu trong truyện Thỏ 
ngoan 



Sơn Ca 1 (4-5 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 

 

 

Tìm hiểu về đất, đá, sỏi, cát  

 

Thứ ba 

 

 

Sự kì diệu của những viên sỏi 

Kể lại câu chuyện “Mèo lại hoàn mèo” 

Thứ tư 

 

 

 

Dán chim đà điểu  

 

Thứ năm  

 

 

Bé chơi với đất, đá, cát, sỏi 

VĐMH: Cháu vẽ ông mặt trời 

 

Thứ sáu  

 

 

Vẽ trên đất, cát  

Tung bắt bóng với người đối diện  



Sơn ca 2 (4-5 tuổi)
- Thứ 2: _Bài hát: Hãy lắng nghe 
         _ Hoạt động phát triển ngôn ngữ 
- Thứ 3: _ Đề tài: sự đổi màu của nước bắp cải tím 
         _ Gấp chéo kết hợp xé dọc dải dài tạo thành sản phẩm: gấp con diều 
- Thứ 4: _ Ném trúng đích đứng ( xa 1.5m x cao 1.2m) 
         _ Một số quy định ờ nơi công cộng: không hái hoa xả rác trong công viên 
- Thứ 5: _ Bài vè “ Con cua có 8 cẳng 2 càng” 
         _ Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm: không tự ý uống 
thuốc khi không được phép của người lớn 
- Thứ 6: _Hành vi đúng, sai trong phòng chống dịch covid 
        _Thử nghiệm núi lửa phun trào 



Sơn ca 3 (4-5 tuổi)
 Đề tài: Tìm hiểu về mùa hè 

 Ôn lại thơ: “Hạt mưa” 

 Thơ: Mùa hè tuyệt vời 

 Làm bài tập tạo hình 
 Chữ số, số lượng 8 

 Chơi trò chơi nào ai nhanh hơn 
 Lăn bóng và di chuyển theo bóng 

 Làm bài tập kỹ năng sống 
 Tạo hình vẽ cánh diều 

 Trò chuyện về các ngày đã học trong 
tuần 



Sơn ca 4 (4-5 tuổi)
 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

Nội dung 1: CÂY XANH QUANH BÉ 
Nội dung 2: TIẾT KIỆM ĐIỆN 
 

Thứ ba 
 
 

Nội dung 1: CÂY BÀNG CỦA EM 
Nội dung 2: CẢ TUẦN ĐỀU NGOAN 
 

Thứ tư 
 
 

Nội dung 1: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 
CỦA CÂY 
Nôị dung 2: LÀM BÀI TẬP TOÁN 
 

Thứ 
năm  
 
 

Nội dung 1: CÂY CẦN GÌ ĐỂ LỚN 
Nôị dung 2:  QUY TẮT SẮP XẾP 
 

Thứ sáu  
 
 

Nội dung 1: GẤP CÁI VÍ 
Nôị dung 2: LÀM BÀI TẬP CHỮ VIẾT  
 



Vành khuyên 1 (5-6 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
21/4/2025 
 

Giờ học:  
Nội dung 1: Đề tài: TRANG PHỤC PHÙ HỢP THỜI TIẾT MÙA HÈ 
Nội dung 2: Đề tài: BÉ LÀM NHÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG 

Thứ ba 
22/4/2025 
 

Giờ học:  
Nội dung 1: Đề tài: Truyện ĐỔI QUẦN ÁO 
Nội dung 2: Làm BT sách Kĩ năng Vận động tinh 
(Gấp váy bé gái, bé trai) 
 

Thứ tư 
23/4/2025 
 

Giờ học:  
Nội dung 1:   Đề tài: TRANG TRÍ CÁI NÓN 

 Nội dung 2Đề tài: MÚA: CÁI NÓN XINH XINH 
 Hoạt động ngoài trời: 

Trò chơi dân gian  
Ô ăn quan 

Thứ năm  
 
24/4/2025 

Giờ học 

Nội dung 1: Đề tài: BÉ GIỮ GÌN QUẦN ÁO SẠCH ĐẸP 
Nội dung 2: Đề tài: VẼ TRANG PHỤC PHỤ KIỆN MÙA HÈ 

Thứ sáu  
25/4/2025 
 

Giờ học 

 Nội dung 1: Đề tài: BÒ VÒNG QUA 5-6 ĐIỂM DÍCH DẮC, 
CÁCH NHAU 1.5m 

 Hoạt động ngoài trời: 

Trò chơi dân gian  

Đánh đũa 



Vành khuyên 2 (5-6 tuổi)
 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

- Nghĩ lễ 
 

Thứ ba 
 
 

- Mở CĐ: Trang phục phù hợp với thời tiết 
- Bé làm tập tạo hình : cắt dán trang phục từ họa báo 
 

Thứ tư 
 
 

- nghe hiểu nội dung câu chuyện “ Chiếc áo đẹp” 
- Trang trí cái nón 

 
Thứ năm 

- Múa “ cái nón xinh xinh” 
- Đóng CĐ: Bé giữ gìn quần áo sạch, đẹp 
 

 
Thứ sáu 

- LQCV: X -Y 
- Làm bài tập sách bé tập tô 
 



Vành khuyên 3 (5-6 tuổi)
• Thứ hai:
•  Mở chủ đề: ĐIỆN CÓ TỪ ĐÂU
• Tự nghĩ ra các hình thức để hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
• * Thứ ba:
• ĐỒ DÙNG SỬ DỤNG ĐIỆN
• Nhận biết hình thức chữ viết: in- viết, hoa – thường, khoảng cách, dấu phẩy – chấm.
• * Thứ tư:
• LỢI ÍCH CỦA ĐIỆN
• Kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.
• * Thứ năm:
• Đóng chủ đề: AN TOÀN CHO BÉ
• Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe các âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc.
• * Thứ sáu:
• SẮP XẾP THEO QUY TẮC
• Mạnh dạn, tự tin bày tó ý kiến.



Vành khuyên 4 (5-6 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ 
hai  

●  Kỹ nắng: 
Lắng nghe ý kiến của người 
khác, sử dụng lời nói, cử chỉ 
đẹp, lễ phép lịch sự. 

●  Đo lường thể tích và so sánh 
Thứ 
ba  

●  Phân biệt khối vông, khối trụ 
●  VĐMH: Cái Bống 

Thứ 
tư  

●  Làm quen chữ viết: chữ k – x  
●  Kể chuyện:  

Sự tích Hồ Gươm  

Thứ 
năm  

●  Định hướng không gian  
●  Vẽ phong cảnh nông thôn  

Thứ 
sáu 

●  Nhảy lò cò 5m  
●  Ôn các chữ cái từng học 
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